	CHỦ TỊCH NƯỚC
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
----------------

	Số: 2120/QĐ-CTN
	Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2011


 

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 226/TTr-CP ngày 21/10/2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 229 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM




Trương Tấn Sang


 

DANH SÁCH
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HÀN QUỐC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 2120/QĐ-CTN ngày 17 tháng 11 năm 2011 của Chủ tịch nước)
1. Nguyễn Tuyết Minh, sinh ngày 25/5/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: 79-4 Yongam-ri, Amnyang-myeon, Gyeongsan- si, Gyeongsangbuk-do

Giới tính: Nữ

2. Nguyễn Thị Nuôi, sinh ngày 30/10/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: 703 Pyeongchon-ri, Cheongam-myeon, Hadong- gun, Gyeongsangnam-do

Giới tính: Nữ

3. Đặng Thị Trúc Phương, sinh ngày 16/9/1987 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Daeu Apt., 307-405, 550 Eunhaeng-dong, Siheung-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

4. Võ Thị Hoa, sinh ngày 08/9/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 101-605 Parklian @ 456 Nam-ri, Jochiwon-eup, Yeonggi-gun, Chungcheongnam-do

Giới tính: Nữ

5. Lê Thị Đang, sinh ngày 15/8/1977 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: 602-15 Susan-ri, Susan-myeon, Jecheon-si, Chungcheongbuk-do

Giới tính: Nữ

6. Nguyễn Mộng Thúy, sinh ngày 15/6/1981 tại Cà Mau

Hiện trú tại: 1698 Yongheung-ri, Aewol-eup, Jeju-si, Jeju-do

Giới tính: Nữ

7. Vũ Thị Minh Phương, sinh ngày 16/02/1984 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Gangbyeon Imgwang Apt., 101-1304, 609-2 Seongsu 2-ga, Seongdong-gu, Seoul Metropolitan city

Giới tính: Nữ

8. Cao Thị Thắm, sinh ngày 16/8/1984 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: 101-602 Hyundai Apt., Haso-dong, Jecheon-si, Chungcheongbuk-do

Giới tính: Nữ

9. Lâm Thị Nên, sinh ngày 26/11/1979 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Daerim Apt., 102-903, 860 Todang-dong, Deokyang-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

10. Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 09/9/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 288 Bansong-ri, Ylin-myon, Kongju-city, Chungchoungnam-do

Giới tính: Nữ

11. Trịnh Thị Hòa, sinh ngày 23/3/1957 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: 562-8 Jungdo-ri, Geumsan-eup, Geunsan-gun, Chungcheongnam-do

Giới tính: Nữ

12. Nguyễn Thị Hiền, sinh ngày 27/5/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 160 Changpyeong-ri, Buri-myeon, Geumsan-gun, Chungcheongnam-do

Giới tính: Nữ

13. Phan Thị Khéo, sinh ngày 30/01/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 182-2 Sangok-ri, Geumsan-eup, Geumsan-gun, Chungcheongnam-do

Giới tính: Nữ

14. Vi Thị Kim Thoa, sinh ngày 28/12/1981 tại Lạng Sơn

Hiện trú tại: 344 Hyopyeong-dong, Dong-gu, Daejeon-si

Giới tính: Nữ

15. Lưu Thị Ngọc Duyên, sinh ngày 09/10/1980 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 13-1 Wolpyeong-dong, Seogwipo-si, Jeju-do

Giới tính: Nữ

16. Hồ Thị Diễm, sinh ngày 10/9/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: 204-106 Dusan Apt., Changhuyeon-ri, Hwado-eup, Manyangju-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

17. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 01/02/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 1449 Beophwan-dong, Seogwipo-si, Jeju-do

Giới tính: Nữ

18.Trần Thị Thu Đông, sinh ngày 13/5/1979 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 264 Sajeong-ri, Sindeung-myeon, Sancheong-gun, Gyeongsangnam-do

Giới tính: Nữ

19. Đoàn Thị Kim Loan, sinh ngày 30/5/1986 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: 103 Na-dong, Seohongbanseok Town, 2004-1 Seohong-dong, Seowipo-si, Jeju-do

Giới tính: Nữ

20. Lê Thị Hồng Nhung, sinh ngày 09/9/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: 408 Burim Mansion, # 158-3 (18/3) Sajik-dong, Dongnae-gu, Busan

Giới tính: Nữ

21. Bùi Thị Mỹ Thuận, sinh ngày 06/8/1980 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: 186-431 Sipjeong-dong, Bupyeong-gu, Incheon

Giới tính: Nữ

22. Mai Thị Bích Hạnh, sinh ngày 05/4/1985 tại An Giang

Hiện trú tại: 1015-1 Seongseok-dong, Ilsandong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

23. Quách Mỹ Thanh, sinh ngày 06/02/1988 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Bokyeonsangga Apt. Na/402, 462 Bokhyeon-1- dong, Buk-gu, Daegu-si

Giới tính: Nữ

24. Nguyễn Thị Thúy Ngân, sinh ngày 17/7/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Jeonghwabilla A-202, 1-3 Chilsan-dong, Dongrae-gu, Busan-si

Giới tính: Nữ

25. Phạm Loan Thảo, sinh ngày 06/9/1987 tại Cà Mau

Hiện trú tại: 706-26 Seokjeon-ri, Waegwan-eup, Chilgok-gun, Gyeongsangbuk-do

Giới tính: Nữ

26. Bùi Thị Thúy Huỳnh, sinh ngày 25/8/1987 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: 344 Munmyeong-ri, Yongam-mueon, Seongju-gun, Gyeongsangbuk-do

Giới tính: Nữ

27. Trần Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 20/02/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 190 Taeryong-ri, Danjang-myeon, Miryang-si, Gyeongsangnam-do

Giới tính: Nữ

28. Trần Thị Kim Châu, sinh ngày 20/6/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: 190-1 Bongan-ri, Mujeong-myeon, Damyang-gun, Jeonlanam-do

Giới tính: Nữ

29. Lưu Thị Lệ Huỳnh, sinh ngày 07/01/1986 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Woobang (A) 404-211 #108 Gongneung-dong, Nowon-gu, Seoul-si

Giới tính: Nữ

30. Nguyễn Hồng Cúc, sinh ngày 06/4/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 101-824 Hansvill Apt., Mokcheon-dong, Iksan-si, Jeollabuk-do

Giới tính: Nữ

31. Huỳnh Thị Kim Thịnh, sinh ngày 28/3/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Da-201, Ywongwoo Villa, 18-49 Sukok-dong, Heungdeok-gu, Cheongju city, Chungcheongbuk-do

Giới tính: Nữ

32. Huỳnh Thị Hoàng, sinh ngày 01/01/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 827-28 Choryang-4dong, Dong-gu, Busan

Giới tính: Nữ

33. Lê Thị Cẩm Phương, sinh ngày 11/3/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Seonghwa-mention 401, 387-2 Anyang-dong, Manan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

34. Bùi Kim Yến, sinh ngày 08/02/1985 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: 199 Yeokchon-ri, Songak-myeon, Asan-si, Chungcheongnam-do

Giới tính: Nữ

35. Nguyễn Thị Gái, sinh ngày 08/8/1974 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: San 26, Yongso-ri, Yanggam-myeon, Whaseong-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

36. Nguyễn Thị Huỳnh Nga, sinh ngày 22/9/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 244 Yongjeong-ri, Chirwon-myeon, Haman-gun, Gyeongsangnam-do

Giới tính: Nữ

37. Nguyễn Thị Cúc, sinh ngày 05/6/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Ga 103 Masan HyeonDae Apt., 5-1 Jungang-dong, 2(i)-ga, Masan-si, Gyeongsangnam-do

Giới tính: Nữ

38. Trần Thị Soan, sinh ngày 15/01/1978 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 810 Dodong-ri, Uiseong-eup, Uiseong-gun, Gyeongsangbuk-do

Giới tính: Nữ

39. Châu Mỹ Trinh, sinh ngày 29/6/1988 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Jugong-2-Complex 204-604 Deokso-ri, Wabu-eup, Namyangju-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

40. Tô Thị Giang, sinh ngày 10/01/1987 tại Hải Dương

Hiện trú tại: 499-35 Daeya-dong, Siheung-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

41. Nguyễn Thủy Tiên, sinh ngày 25/9/1975 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 102-604 Gusan Green Ville, 226 Gusan-dong, Eunpyeonggu-Seoul-si

Giới tính: Nữ

42. Nguyễn Thị Châm, sinh ngày 07/02/1982 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: 101-105 Jugong APT., 155 Osan-ri, Daeso-myeon, Eumseung-gun, Chungcheongbuk-do

Giới tính: Nữ

43. Tạ Thị Xuân Huyên, sinh ngày 26/01/1982 tại Long An

Hiện trú tại: 603-7 Hwasan-ri, Idong-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

44. Nguyễn Thị Kim Loan, sinh ngày 09/01/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 16-301 Daedo Villa, 210-16 Gwansan-dong, Deokyang-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

45. Phạm Thị Cẩm Nhung, sinh ngày 20/01/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 101-1006 Daerim Hill Town Hakjam-dong, Buk-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do

Giới tính: Nữ

46. Trần Thị Ngọc Diễm, sinh ngày 15/10/1982 tại Long An

Hiện trú tại: 212 Jigok-ri, Choungnam-myon, Cheongyang-gun, Chungchoungnam-do

Giới tính: Nữ

47. Thạch Thị Tiên, sinh ngày 21/7/1982 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Hyundae Town A ka-102, 167-1 Jangji-dong, Gwangju-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

48. Lê Thị Mộng Thúy, sinh ngày 21/10/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: 529-6 Sinchon-ri, Jocheon-eup, Jeju-si, Jeju-do

Giới tính: Nữ

49. Đỗ Thị Cúc, sinh ngày 24/12/1980 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: 262-2 Deoksan-ri, Samjuk-myeon, Anseong-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

50. Đặng Trần Hiền Thu Dạ Thảo, sinh ngày 28/02/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 201-1003 Wolsanmaeulbuyeong @, 801-3 Jangyu-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do

Giới tính: Nữ

51. Võ Thị Mai, sinh ngày 05/7/1982 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: 847 Yongam-ri, Wolya-myeon, Hampyeong-gun, Jeollanam-do

Giới tính: Nữ

52. Bùi Thị Lào, sinh ngày 19/02/1981 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: 193-1 Yongcheon-ri, Okcheon-myeon, Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

53. Võ Thị Hạnh, sinh ngày 02/5/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: 171 Sangnak-ri, Byeongyeong-myeon, Gangjin-gun, Jeollanam-do

Giới tính: Nữ

54. Đoàn Thị Kiều Oanh, sinh ngày 08/7/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 201-504 Seongji Saemal Apt., Sinbang-dong, Dongnam-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do

Giới tính: Nữ

55. Nguyễn Thị Tuyết Xương, sinh ngày 14/3/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: 105-6 Sindap-ri, Jeongok-eup, Yeoncheon-gun, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

56. Phan Thị Trong, sinh ngày 07/7/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 401 Andande, 684-18 Sagok-dong, Gummi-si, Gyeongsangbuk-do

Giới tính: Nữ

57. Phạm Thị Huyền Trần, sinh ngày 17/7/1987 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 9-604 Gwonseon Samsung Apt., 23/4, 1185-1 Gwonseon-dong, Gwonseon-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

58. Lý Thị Sáu, sinh ngày 26/10/1977 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 105-403 Chimsan 1 Chahuaseongtaun, 117-3 Chimsan-dong, Buk-gu, Daegu

Giới tính: Nữ

59. Quách Thị Bé, sinh ngày 15/6/1986 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: 111 Jangbal-ri, Yeongchung-myeon, Danyang- gun, Chungcheongbuk-do

Giới tính: Nữ

60. Dương Thị Hồng Thắm, sinh ngày 18/4/1984 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: 372-106 Deokpung-dong, Hanam-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

61. Lê Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 31/12/1978 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: 665-5 Juan-2-dong Nam-gu, Incheon-si

Giới tính: Nữ

62. Đoàn Thị Mỹ Chi, sinh ngày 26/8/1985 tại Bà Rịa–Vũng Tàu

Hiện trú tại: 302 Mirakeulhouse 330-12 Jihaeng-dong, Dongducheon-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

63. Hoàng Thị Thu Trang, sinh ngày 30/10/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: R. 1101 Uwon Parkville, # 3300 Seongnam- dong, Jungwon-gu, Seongnam, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

64. Nguyễn Thị Bích, sinh ngày 02/6/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: 65 Yulrim-ri, Dolsan-eup, Yeosu-si, Jeollanam-do

Giới tính: Nữ

65. Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 20/11/1982 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: 1016 Yuseong-ri, Hwasan-myeon, Yeongcheon-si, Gyeongsangbuk-do

Giới tính: Nữ

66. Lưu Nguyễn Minh Thu, sinh ngày 15/10/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 307, 673-12 Inpyeong-ri, Buksan-eup, Chilok-gun, Gyeongsangnam-do

Giới tính: Nữ

67. Huỳnh Thị Hồng Nhẫn, sinh ngày 19/4/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 319 Misan-dong, Siheung-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

68. Nguyễn Thị Huỳnh Như, sinh ngày 13/02/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: 801-4 Wolgye-dong, Gwangsan-gu, Gwangju-si

Giới tính: Nữ

69. Nguyễn Thị Nhung, sinh ngày 13/11/1981 tại Hải Dương

Hiện trú tại: 442 Wanjang-ri, Gaeun-eup, Myungyeong-si, Gyeongsangbuk-do

Giới tính: Nữ

70. Nguyễn Thị Cẩm Tú, sinh ngày 31/12/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: 324 Chasan-ri, Namhae-eup, Namhae-gun, Gyeongsangnam-do

Giới tính: Nữ

71. Lê Thị Thu Phượng, sinh ngày 04/01/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Daeseong APT 101-403, 574 Macheon-dong, Songpa-gu, Seoul

Giới tính: Nữ

72. Lâm Thị Bé, sinh ngày 01/01/1988 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Gisang Apt., 101-603, 85 Saengyeon-dong, Dongducheon-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

73. Nguyễn Thị Phụng, sinh ngày 15/9/1982 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: 3Cheung 5, 236-5 Cheonho-dong, Gangdong-gu, Seoul

Giới tính: Nữ

74. Nguyễn Thị Tuyết Lan, sinh ngày 28/3/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 244-2 Seojeong-ri, Okcheon-eup, Okcheon-gun, Chungcheongbuk-do

Giới tính: Nữ

75. Lê Thị Tuyết Liễu, sinh ngày 11/9/1981 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 102 Yuchonpeurinvillara, 1898-15 Daemyeong- dong, Nam-gu, Daegu

Giới tính: Nữ

76. Nguyễn Thị Thanh, sinh ngày 06/6/1983 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: 356 Doeksan-ri, Dong-eup, Changwon-si, Gyeongsangnam-do

Giới tính: Nữ

77. Phan Thị Út, sinh ngày 02/02/1986 tại Cà Mau

Hiện trú tại: 103 Weollim-ri, Mujang-myeon, Gohang-gun, Jeonlabuk-do

Giới tính: Nữ

78. Lê Hoàng Viên, sinh ngày 10/11/1986 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: 133 Okjeon-ri, Beolgyo-eup, Boseong-gun, Jeollanam-do

Giới tính: Nữ

79. Nguyễn Thị Hồng Thơm, sinh ngày 22/7/1978 tại Thái Bình

Hiện trú tại: 2-388 Gwansan-dong, Deokyang-gu, Goyang-si, Kyeonggi-do

Giới tính: Nữ

80. Nguyễn Thị Thu, sinh ngày 02/5/1987 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: 1337-10 Tok Sin Ri, Onsan eup, Ulju gun, Ulsan city

Giới tính: Nữ

81. Nguyễn Thị Kiều Giang, sinh ngày 02/5/1986 tại Cà Mau

Hiện trú tại: 201-ho, 475-112 Sillim-dong, Gwanak-gu, Seoul

Giới tính: Nữ

82. Vũ Thị Cân, sinh ngày 17/6/1961 tại Hải Dương

Hiện trú tại: 45-6 Hwasan-ri, Woojeong-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

83. Nguyễn Thị Hồng Đoan, sinh ngày 04/01/1988 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: 211 Seongchon-ri, Yangnam-myeon, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do

Giới tính: Nữ

84. Nguyễn Thị Kiều Trang, sinh ngày 22/3/1981 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: 445 Sacheon-ri, Uissin-myeon, Jindo-gun, Jeollanam-do

Giới tính: Nữ

85. Trịnh Thị Hai, sinh ngày 19/12/1986 tại Hải Dương

Hiện trú tại: 3 Cheung 621-125 Yonghyeon-dong, Nam-gu, Incheon

Giới tính: Nữ

86. Ngô Thị Hồng Nhung, sinh ngày 21/5/1987 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 339 Hwapyeong-ri, Daema-myeon, Yeonggwang- gun, Jeollanam-do

Giới tính: Nữ

87. Nguyễn Thị Tuyết An, sinh ngày 31/12/1984 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: 908-26, Wolsan-dong, Nam-gu, Gwangju

Giới tính: Nữ

88. Huỳnh Thị Phượng Uyên, sinh ngày 10/10/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 102-403 Hyundai @ 240-6 Goyang-dong, Deokyang-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

89. Nguyễn Thị Thảo, sinh ngày 26/8/1987 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: 11-631 Duryu 3-dong, Daeseo-gu, Dae-gu

Giới tính: Nữ

90. Nguyễn Thị Hạnh, sinh ngày 01/7/1975 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 1286-13 Sal-dong, Sangrok-gu, Anssan-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

91. Nguyễn Thị Kim Thủy, sinh ngày 06/02/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 331-306, 294 Wunam-dong, Buk-gu, Gwangju-si

Giới tính: Nữ

92. Dương Thị Kim Sương, sinh ngày 29/5/1987 tại An Giang

Hiện trú tại: 556-1 Danju-si, Yeonggwang-eup, Yeongwang-gun, Jeollanam-do

Giới tính: Nữ

93. Mai Thị Ngọc Thắm, sinh ngày 31/12/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: 900-1 Su-ri, Sosu-myeon, Goesan-gu, Chungcheongbuk-do

Giới tính: Nữ

94. Lê Kim Tuyến, sinh ngày 08/02/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 1504-3 Jeongwang-dong, Siheung-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

95. hạm Thị Thùy Dương, sinh ngày 26/3/1987 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: 102-707 Hanil Apt., 239-6 Galgok-ri, Jinwei-myon, Pyungtaek city, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

96. Võ Thị Mười Một, sinh ngày 31/12/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Human-Sia Apt., 103-967 Sang-dong, Jeongeup-si, Jeonllabuk-do

Giới tính: Nữ

97. Võ Kim Cang, sinh ngày 22/11/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 59 Sinpyeong-ri, Sinrim-myeon, Gochang-gun, Jeonllabuk-do

Giới tính: Nữ

98. Nguyễn Kim Yến, sinh ngày 04/4/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 106-2 Namoe-dong, Jung-gu, Seoul

Giới tính: Nữ

99. Nguyễn Ngọc Hạnh, sinh ngày 10/10/1978 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: 899 Unsan-ri, Nampyeong-eup, Naju-si, Jeollanam-do

Giới tính: Nữ

100. Lê Thị Nhung, sinh ngày 31/7/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 54 Seohan-ri, Gyodong-myeon, Ganghwa-gun, Incheon

Giới tính: Nữ

101. Nguyễn Thị Thơm, sinh ngày 15/8/1983 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: 274 Daewon-ri, Sanoi-myeon, Boeun-gun, Chungcheongbuk-do

Giới tính: Nữ

102. Nguyễn Thị Thu Hà, sinh ngày 28/8/1978 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 142-22 Osan-ri, Osan-myeon, Iksan-si, Jeollabuk-do

Giới tính: Nữ

103. Lê Quyền, sinh ngày 19/5/1987 tại Long An

Hiện trú tại: 118-503 Daedong Dasup Apt., 735 Sangdong- dong, Keojae city

Giới tính: Nữ

104. Ngô Ngọc Thi, sinh ngày 09/5/1981 tại Cà Mau

Hiện trú tại: 902-905 Buyeong 5 cha @, Mugye-ri, Jangyu-ri, Jangyu-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do

Giới tính: Nữ

105. Phan Thị Diễm Thúy, sinh ngày 28/9/1975 tại Long An

Hiện trú tại: 513 Seoksang-ri, Haseo-myeon, Busan-gun, Jeollabuk-do

Giới tính: Nữ

106. Nguyễn Thị Luyện, sinh ngày 20/8/1979 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: B01, Ihwa Village, 558-1 Guui 2(i)-dong, Gwangjin-gu, Seoul

Giới tính: Nữ

107. Phùng Thị Nga, sinh ngày 23/9/1978 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 292-1 Hoenggan-ri, Soan-myeon, Wando-gun, Jeollanam-do

Giới tính: Nữ

108. Thị Chành, sinh ngày 15/10/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: 226 Okjeon-ri, Maegok-myeon, Yeongdong-gun, Chungcheongbuk-do

Giới tính: Nữ

109. Đặng Thị Diệu Thảo, sinh ngày 12/11/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 38 Deoksang-ri, Buk-myeon, Yeongwol-gun, Gangwon-do

Giới tính: Nữ

110. Lê Thị Cẩm Hồng, sinh ngày 10/10/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 4 549 Bugok-dong, Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

111. Huỳnh Thị Tấn, sinh ngày 02/3/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 336-1 Euijeongbu-dong, Euijeongbu-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

112. Đỗ Thị Cẩm Nhung, sinh ngày 18/5/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 67-28 Dodang-dong, Wonmi-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

113. Phan Kim Loan, sinh ngày 22/12/1986 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Jueun Apt., 109-802 Punggi-dong, Asan-si, Chungcheongnam-do

Giới tính: Nữ

114. Lê Thị Thu Hà, sinh ngày 09/3/1983 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 286-322 Hwigyeong-dong, Dongdaemun-gu, Seoul

Giới tính: Nữ

115. Đồng Thị Cẩm Nhung, sinh ngày 24/5/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: 107-905 Sinnil, 972 Dosa-ri, Tongjin-eup, Gimpo-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

116. Bùi Thị Chúc Linh, sinh ngày 10/9/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: 103-1505 Hanmaeum Apt., 1196-1 Deokgok-dong, Gimcheon-si, Gyeongsangbuk-do

Giới tính: Nữ

117. Phan Thị Ngọc Hân, sinh ngày 20/5/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 743-7 Simgokbon-dongm, Sosa-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

118. Phạm Thị Hồng Hà, sinh ngày 12/12/1980 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: 115-408 Sannam Jugong APT., 328 Sugok-dong, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do

Giới tính: Nữ

119. Nguyễn Thị Tuyết, sinh ngày 30/12/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 138 Sanggyo-dong, Namweon-si, Jeonllabuk-do

Giới tính: Nữ

120. Cao Bùi Bé Thơ, sinh ngày 24/7/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 107-5 Sansu-dong, Dong-gu, Gwangju

Giới tính: Nữ

121. Phạm Thị Linh, sinh ngày 20/8/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: 478-8 Myeongjang-dong, Dongnae-gu, Busan

Giới tính: Nữ

122. Nguyễn Thị Hồng, sinh ngày 06/02/1981 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 290 Songji-ri, Yonghyun-myon, Sacheon city, Kyungsangnam-do

Giới tính: Nữ

123. Nguyễn Thị Mai Trinh, sinh ngày 01/01/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 418-3 Maam-ri, Ocheon-eup, Okcheon-gun, Chungcheongbuk-do

Giới tính: Nữ

124. Tăng Thị Nhài, sinh ngày 18/9/1987 tại Hải Dương

Hiện trú tại: 480 Baekam-ri, Baegam-myeon, Cheoin-gu, yongin-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

125. Lê Thị Bích Tuyền, sinh ngày 13/11/1979 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: 445 Hakeui-ri, Masan-myeon, Haenam-gun, Jeollanam-do

Giới tính: Nữ

126. Đinh Thị Dàng, sinh ngày 27/02/1983 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Ulnam APT 102-206, 414-6 Hujeong-ri, Samye-eup, Wanju-gun, Jeonlabuk-do

Giới tính: Nữ

127. Lê Ánh Tuyết, sinh ngày 18/7/1986 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: 403-37 Gyo-dong, Jung-gu, Ulsan

Giới tính: Nữ

128. Nguyễn Thị Tuyền, sinh ngày 01/01/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 263-2 Hyeonnae-ri, Gigye-myeon, Buk-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do

Giới tính: Nữ

129. Nguyễn Thanh Kiều, sinh ngày 22/01/1987 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: 5 Daero-ri, Daesan-eup, Seosan-si, Chungcheongnam-do

Giới tính: Nữ

130. Lê Thị Trúc Giang, sinh ngày 08/6/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 634-28 Hwajeong-dong, Dong-gu, Ulsan-si

Giới tính: Nữ

131. Hoàng Thị Vân, sinh ngày 10/8/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 60 Naewol-ri, Bibong-myeon, Wanju-gun, Jeonlabuk-do

Giới tính: Nữ

132. Phan Thị Thu Bốn, sinh ngày 01/11/1985 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Shinan citytel 805, 68-4 Hoeweon Masan-si, Gyeongsangnam-do

Giới tính: Nữ

133. Phan Thị Phí, sinh ngày 04/3/1983 tại Long An

Hiện trú tại: 770 Geumcheong-ri, 2-gu, Shinpyeong-myeon, Dangjin-gun, Chungcheongnam-do

Giới tính: Nữ

134. Hồ Thị Mỹ Dung, sinh ngày 07/4/1978 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: 106-301 Usin APT, Mora 2(i)-dong, Sasang-gu, Busan-si

Giới tính: Nữ

135. Nguyễn Thị Kim Nhạn, sinh ngày 31/12/1978 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: 434 Subong (2)-ri, Modong-myeon, Sangju-si, Gyeongsangbuk-do

Giới tính: Nữ

136. Trần Thị Kim Yên, sinh ngày 22/02/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 648 Subong-ri, Modong-myeon, Sangju-si, Gyeongsangbuk-do

Giới tính: Nữ

137. Đồng Thị Thủy, sinh ngày 30/4/1983 tại Hải Dương

Hiện trú tại: 39-550 Yongho-dong, Nam-gu, Busan Metropolitan

Giới tính: Nữ

138. Trần Thị Thu Hương, sinh ngày 09/01/1988 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: 605-902 Muwon Maeul, Haengsin-dong, Deokyang-gu, Goyang city, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

139. Nguyễn Thị Bé Thu, sinh ngày 16/10/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: A-301 the 4th Gunwoo Apt., 579-10 Sambang-dong, Gimhae city, Gyeongnam-do

Giới tính: Nữ

140. Vũ Văn Bằng, sinh ngày 14/02/2006 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: 103-103 SeohaeGrangpri Apt., 351 Oryu-dong, Guro-gu, Seoul

Giới tính: Nam

141. Phạm Eun Seong, sinh ngày 26/02/2007 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: 43 Manseok-dong, Dong-gu, Incheon-si

Giới tính: Nữ

142. Ngô Mỹ Nhân, sinh ngày 28/12/1987 tại Cà Mau

Hiện trú tại: 128 Su-ri, Heuksan-myeon, Sinan-gun, Jeollanam-do

Giới tính: Nữ

143. Nguyễn Thị Xiêm, sinh ngày 06/02/1989 tại Cà Mau

Hiện trú tại: 50 Gumi-ri, Guseong-myeon, Gimcheon-si, Gyeongsangbuk-do

Giới tính: Nữ

144. Nguyễn Thị Bé Sáu, sinh ngày 21/4/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 5-607 Tongyeong Seongwon Apt., 484-4

Donam-dong, Tongyeong-si, Gyeongsangnam-do

Giới tính: Nữ

145. Nguyễn Thị Cẩm Châu, sinh ngày 10/8/1988 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: 339 Nasil-ri, Yangseong-myeon, Anseong-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

146. Phạm Thị Hạ, sinh ngày 23/5/1984 tại Hải Dương

Hiện trú tại: 660-941, # 864 Obang-ri, Micheon-myeon, Jinju-si, Kyeongnam

Giới tính: Nữ

147. Nguyễn Thị Thúy Nga, sinh ngày 01/02/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: 745-6 Sang-dong, Mokpo-si, Jeollanam-do

Giới tính: Nữ

148. Lê Thanh Tiền, sinh ngày 06/02/1981 tại Long An

Hiện trú tại: 48-0 Golan5gil, Manan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

149. Trần Thị Mỹ Hương, sinh ngày 31/12/1986 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: 323-861, # 252 Cheongnam-ri, Chungwa-myeon, Buyeo-gun, Chungcheongnam-do

Giới tính: Nữ

150. Phạm Thị Mỹ Xuyên, sinh ngày 03/10/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 456-7 Insan-dong, Dong-gu, Ulsan Metropolitan

Giới tính: Nữ

151. Nguyễn Thúy Vân, sinh ngày 22/4/1986 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: 935-5 Hwijin-myon, Jangheung-gun, Jeonranam-do

Giới tính: Nữ

152. Phạm Thị Nga, sinh ngày 13/6/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Na-103, Lucky Town Apt., 264-8 Maehwa-dong, Shiheung-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

153. Đỗ Thị Thúy, sinh ngày 24/12/1984 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: 108-1 Sansung-dong, Joong-gu, Daejeon

Giới tính: Nữ

154. Nguyễn Thị Nữ, sinh ngày 04/01/1982 tại An Giang

Hiện trú tại: 511 Jisan 2(I)-ri, Ian-myeon, Sangju-si, Gyeongsangbuk-do

Giới tính: Nữ

155. Đỗ Thị Tâm, sinh ngày 02/12/1985 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: 225-1 Seokgok-ri, Seongnam-myeon, Cheonan-si, Chungcheongnam-do

Giới tính: Nữ

156. Trần Thị Kim Nhanh, sinh ngày 30/7/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 507 Manseok-dong, Iksan-si, Jeonbuk, 570-200

Giới tính: Nữ

157. Vũ Thị Hòa, sinh ngày 30/5/1986 tại Lào Cai

Hiện trú tại: 660-200, # 835 Okbong-dong, Jinju-si, Gyeongsangnam-do

Giới tính: Nữ

158. Đặng Thị Thúy, sinh ngày 23/12/1987 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Dong A Apt., 102-1402 Hajung-dong, Siheung-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

159. Lê Thị Hồng Quy, sinh ngày 09/3/1987 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Huyndae Apt. 4-203, 1103-2 Gupo2-dong, Bukgu, Busan Metropolitan

Giới tính: Nữ

160. Nguyễn Thị Quyên, sinh ngày 01/12/1988 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 405-230 San 71, Ganseok-dong, Namdong-gu, Incheon

Giới tính: Nữ

161. Trần Thị Út Đẹt, sinh ngày 31/12/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: # (750-833) 22 Byeongsan-ri, Dansan-myeon, Yeongju0si, Gyeongsangbuk-do

Giới tính: Nữ

162. Nguyễn Thị Thu Hương, sinh ngày 20/8/1985 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Samyeongbuyeong Apt. 102-1408, Samyeong- dong, Naju-si, Jeollanam-do

Giới tính: Nữ

163. Giang Hưng Thị Trong, sinh ngày 17/10/1986 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: 179-2 Wondong-ri, Yiwon-myon, Okcheon-gun, Chungchoungbuk-do

Giới tính: Nữ

164. Đào Nguyễn Kim Bôi, sinh ngày 25/10/1976 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: 670-8 Kuam-dong, Buk-gu, Daegu city

Giới tính: Nữ

165. Trần Thị Thu Thắm, sinh ngày 20/3/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 934-12 Hogye-dong, # 201, 6-0 Saeteo 3 road, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

166. Bùi Thị Bích Giàu, sinh ngày 16/01/1986 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: 66 Dongburi, Eonyang-eup, Unju-gun, Ulsan city

Giới tính: Nữ

167. Đặng Thị Hoa, sinh ngày 25/8/1982 tại Lạng Sơn

Hiện trú tại: 45 Naedong-gil, Haenam-gu, Jeollanam-do

Giới tính: Nữ

168. Nguyễn Hằng Thanh, sinh ngày 01/01/1987 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: 225-831, #7 Hyeoncheon-ri, Dunnae-myeon, Hoyngseong-gun, Gangwon

Giới tính: Nữ

169. Nguyễn Thị Ngọc Hòa, sinh ngày 29/8/1978 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: 379 Sa-ri Kaeseong-myon, Changyoung-gun, Gyeongsangnam-do

Giới tính: Nữ

170. Lê Thị Kẹp, sinh ngày 06/3/1985 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: 1093-25 Yongdang-dong, Mokpo-si, Jeollanam-do

Giới tính: Nữ

171. Lê Thị Bích Liễu, sinh ngày 08/7/1986 tại An Giang

Hiện trú tại: # 235 Namgi-ri, Sannoe-myeon, Miryang-si, Gyeongnam

Giới tính: Nữ

172. Bùi Thị Xuân, sinh ngày 16/01/1989 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: 260 Hawangsipri, Seongdong-gu, Seoul

Giới tính: Nữ

173. Trần Thị Bé Loan, sinh ngày 12/4/1980 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: # 361 Sinmyeon-ri, Ibam-myeon, Jeongeup-si, Jeollabuk-do

Giới tính: Nữ

174. Mạc Thị Thu Hiền, sinh ngày 25/11/1987 tại Hải Dương

Hiện trú tại: B-402 Daemyeonghai Bld, 1509-7 Juan-dong, Nam-gu, Incheon

Giới tính: Nữ

175. Đinh Thị Huấn, sinh ngày 24/8/1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 38-6 Busong-ri, Jiksan-eup, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do

Giới tính: Nữ

176. Nguyễn Thị Hồng Phương, sinh ngày 11/9/1986 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: 490 Seokcheon-ri, Hwajeong-myeon, Euiryeong- gun, Gyeongsangnam-do

Giới tính: Nữ

177. Nguyễn Thúy Ngà, sinh ngày 26/02/1987 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: 223 Gyeongcheon-ri, Gyeongcheon-myeon, Wanju-gun, Jeollabuk-do

Giới tính: Nữ

178. Trần Thị Mộng Thu, sinh ngày 09/4/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 1/15, 434-50 Yeokbuk-dong, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

179. Đinh Thị Nguyệt, sinh ngày 13/10/1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 658 Jwayeon-ri, Gaecheon-myeon, Goseong-gun, Gyeongsangnam-do

Giới tính: Nữ

180. Nguyễn Thị Tâm, sinh ngày 16/02/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 310-4 Dosan-dong, Seongdong-gu, Seoul

Giới tính: Nữ

181. Trần Hồng Thắm, sinh ngày 21/10/1985 tại Cà Mau

Hiện trú tại: 106-1012, # 592 Yichung-dong, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

182. Đinh Thị Phỉ, sinh ngày 01/12/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: # 105-102 Sidae Apt., 766 Jorye-dong, Sooncheon-si, Jeollanam-do

Giới tính: Nữ

183. Nguyễn Thị Thúy Ngoan, sinh ngày 08/3/1988 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: 290-2 Seochon-ri, Namsang-myeon, Chunchon-si, Gangwon-do

Giới tính: Nữ

184. Nguyễn Thị Hiếu, sinh ngày 13/8/1981 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 262 Oheum-ri, Jangsan-myeon, Shinan-gun, Jeollanam-do

Giới tính: Nữ

185. Hồng Phi Yến, sinh ngày 02/4/1987 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: 359 Seojeong-ri, Jeoneui-myeon, Yeongi-gun, Chungcheongnam-do

Giới tính: Nữ

186. Huỳnh Thị Sanh, sinh ngày 15/4/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: 553 Samhwa-ri, Jipum-myeon, Yeongdeok-gun, Gyeongsangbuk-do

Giới tính: Nữ

187. Trần Thị Loan, sinh ngày 09/9/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 29 Oheum-ri, Jangsan-myeon, Shinan-gun, Jeollanam-do

Giới tính: Nữ

188. Nguyễn Thị Thơm, sinh ngày 10/8/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 399-2 Nowondong 2ga, Buk-gu, Daegu-si

Giới tính: Nữ

189. Đinh Bích Liễu, sinh ngày 22/02/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: 56-7 Naengcheon-ri, Gumho-eup, Youngchon-si, Gyeongsangbuk-do

Giới tính: Nữ

190. Nguyễn Thị Phương, sinh ngày 18/3/1985 tại Hải Dương

Hiện trú tại: 1041 Suwol-ri, Gajo-myeon, Geochang-gun, Gyeongsangnam-do

Giới tính: Nữ

191. Lê Thanh Thúy, sinh ngày 16/12/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 515-35 Hyoseong-dong, Gyeyang-gu, Incheon-si

Giới tính: Nữ

192. Nguyễn Thị Kim Tho, sinh ngày 10/10/1985 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: 1354 Uncheon-dong, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do

Giới tính: Nữ

193. Đào Thị Muội, sinh ngày 08/5/1982 tại Cà Mau

Hiện trú tại: 801 Daewon Villa Apt., 569-1 Gagok-dong, Milyang-si, Gyeongsangnam-do

Giới tính: Nữ

194. Mai Thị Liễu, sinh ngày 09/8/1986 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: 1403 Samheung Palace Ville 12 tong 8 ban, 415-4 Guseo 1-dong, Geumjeong-gu, Busan

Giới tính: Nữ

195. Đoàn Thị Đậm, sinh ngày 02/8/1988 tại Cà Mau

Hiện trú tại: 72 Danho-ri, Namhu-myeon, Andong-si, Gyeongsangbuk-do

Giới tính: Nữ

196. Đinh Thị Thu, sinh ngày 09/02/1988 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: 645-530 #471 Cheongan-dong, Jinhae-si, Gyeongsangbuk-do

Giới tính: Nữ

197. Nguyễn Thị Mẻn, sinh ngày 14/10/1964 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 901-3 Sangnam-ri, Cheongryang-myeon, Ulju-gun, Ulsan-si

Giới tính: Nữ

198. Nguyễn Thị Phương, sinh ngày 30/12/1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 517-882 #406 Yucheon-si, Chanpyeong-myeon, Damyang-gun, Jeollanam-do

Giới tính: Nữ

199. Nguyễn Thị Ái Việt, sinh ngày 08/11/1975 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 828 Mokdan-ri, Daehap-myeon, Changryung- gun, Gyeongsangnam-do

Giới tính: Nữ

200. Mai Thị Hồng Nhiên, sinh ngày 15/10/1987 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: 70-1 Hwangje-ri, Jillyang-eup, Gyeongsan-ri, Gyeongsangbuk-do

Giới tính: Nữ

201. Nguyễn Thị Ngọc Hoa, sinh ngày 21/3/1980 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: 638-7 Mok 3-dong, Yangcheon-gu, Seoul

Giới tính: Nữ

202. Nguyễn Thị Thu Hương, sinh ngày 08/5/1980 tại Long An

Hiện trú tại: 124 Cheondeok-ri, Neungju-myeon, Hwasun-gun, Jeollanam-do

Giới tính: Nữ

203. Nguyễn Thu Hoài, sinh ngày 15/7/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 265-141 Eungbong-dong, Seongdong-gu, Seoul

Giới tính: Nữ

204. Nguyễn Thị Thủy Nguyên, sinh ngày 15/7/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 605 Songsan-ri, Jaeun-myeon, Sinan-gun, Jeollanam-do

Giới tính: Nữ

205. Võ Ngọc Thùy, sinh ngày 27/3/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: 363 Hwaji-ri, yucheon-myeon, Yecheon-gun, Gyeongsangbuk-do

Giới tính: Nữ

206. Nguyễn Thị Lệ, sinh ngày 02/11/1981 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 12-8 Songpung Saemaulgil Jinan-gun, Jeollabuk-do

Giới tính: Nữ

207. Trần Thanh Dung, sinh ngày 15/7/1978 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: 583 Jihwa-ri, Songsan-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

208. Nguyễn Thị Bích Vân, sinh ngày 01/7/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 54 Hyeon-ri, Haean-myeon, Yanggu-gun, Gangwon-do

Giới tính: Nữ

209. Hà Ngọc Tâm, sinh ngày 03/8/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 1403 Woonam Apt., 99-4 Mohyeondong-1ga, Iksan-si, Jeonlabuk-do

Giới tính: Nữ

210. Văn Kiều Trang, sinh ngày 20/8/1986 tại Cà Mau

Hiện trú tại: 606-904 Euneosong Maeul 6th Apt., 497 Gao-dong, Dong-gu, Daejeon-si

Giới tính: Nữ

211. Nguyễn Thị Ngọc Bích, sinh ngày 19/3/1988 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 309-38 Sipjeong-dong, Bupyeong-gu, Incheon

Giới tính: Nữ

212. Phạm Thị Liễu, sinh ngày 15/8/1988 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: 279 Geumsan-ri, Geumsan-myeon, Gimje-si, Jeollabuk-do

Giới tính: Nữ

213. Nguyễn Thị Thu Tâm, sinh ngày 18/8/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 1180-2 Naei-dong, Miryang-si, Gyeongsangnam-do

Giới tính: Nữ

214. Lê Thị Nguyệt, sinh ngày 12/6/1987 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: 901 Hoiryong-ri, Hwangjeon-myeon, Suncheon-si, Jeollanam-do

Giới tính: Nữ

215. Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh ngày 02/3/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: 163 Daeam-ri, Geumseong-myeon, Geumsan-gun, Chungcheongnam-do

Giới tính: Nữ

216. Phạm Thị Xuyến, sinh ngày 07/7/1982 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: 1301 Yupyeong-ri, Yurim-myeon, Hamyang-gun, Gyeongsangnam-do

Giới tính: Nữ

217. Nguyễn Thị Thảo, sinh ngày 20/3/1988 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: 250 Junggo-ri, Byeongyeong-myeon, Gangjin- gun, Jeollanam-do

Giới tính: Nữ

218. Nguyễn Thị Ly, sinh ngày 01/6/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 523-28 Osan-dong, Osan-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

219. Phạm Thị Thúy, sinh ngày 17/4/1987 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: 405-220, # 1290-13 Guwol-dong, Namdong-gu, Incheon Metropolitan

Giới tính: Nữ

220. Dương Trần Trà My, sinh ngày 08/7/1988 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 1456-6 Samsan-dong, Nam-gu, Ulsan

Giới tính: Nữ

221. Trương Thị Nhị, sinh ngày 28/10/1977 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: 701-807, 446 Bullo-dong, Dong-gu, Daegu

Giới tính: Nữ

222. Phan Thị Trường An, sinh ngày 20/7/1980 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 203-770-5 Jakjeon-dong, Gyeyang-gu, Incheon-si

Giới tính: Nữ

223. Vũ Thị Thanh Thúy, sinh ngày 01/7/1981 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 22-7 Changsin-dong, Jongno-gu, Seoul

Giới tính: Nữ

224. Đoàn Bích Ky, sinh ngày 15/02/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 224 Wolcheon-ri, Wanggok-myeon, Naju-si, Jeollanam-do

Giới tính: Nữ

225. Đinh Thị Nghĩa, sinh ngày 24/7/1983 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 753 Bongso-ri, Gyodong-myeon, Ganghwa-gun, Incheon

Giới tính: Nữ

226. Đinh Thị Quyên, sinh ngày 23/4/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 719-1 Ido-ri, Imsil-eup, Imsil-gun, Jeollabuk-do

Giới tính: Nữ

227. Nguyễn Thị Nhung, sinh ngày 23/02/1983 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 106-dong, 401-ho, Humansia, Gyosan-ri, Hamyang-eup, Hamyang-gun, Gyeongsangnam-do

Giới tính: Nữ

228. Lê Thị Huyền Trang, sinh ngày 19/01/1987 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: San 63 Deokchi-ri, Yeongcho-myeon, Geoje-si, Gyeongsangnam-do

Giới tính: Nữ

229. Đặng Thị Phượng, sinh ngày 09/6/1987 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Jaedong Apt., 1-503, # 121-1 Donggyo-ri, Jeoneui-myeon, Yeongi-gun, Chungcheong-do

Giới tính: Nữ

